
STT MSSV Môn phúc khảo

Lớp 

học 

phần

Điểm trước 

phúc khảo

Điểm sau 

phúc khảo

1 Huỳnh Trâm Anh 050609211814 Nguyên lý kế toán L01 7.8 7.8

2 Võ Thành Đông 030136200123 Tin học ứng dụng D06 7.9 7.9

3 Vũ Nhật Hạ 050608200321 Tiếng Anh: Đọc-Viết 7 L07 2.0 2.0

4 Nguyễn Phạm Thuận Hằng 050608200331
Tiếng Anh: Nghe-Nói 

7
L02 2.0 2.0

5 Nguyễn Trung Hiếu 030237210074
Mạng máy tính và 

truyền thông
D01 8.0 8.0

6 Phan A Huy 050609211958 Tin học ứng dụng L13 6.0 6.0

7 Trần Ngọc Thiện Huy 050609211961 Kinh tế lượng L17 2.0 2.0

8 Nguyễn Hoàng Nam 030237210116
Mạng máy tính và 

truyền thông
D01 4.2 7.4

9 Đặng Thị Thanh Nga 030236200089
Quản trị chuỗi cung 

ứng
D03 2.4 2.4

10 Võ Thị Kim Ngân 030836200103 Kinh doanh quốc tế D01 7.0 7.0

11 Nguyễn Xuân Nghiêm 050609210876 Kinh tế lượng L11 5.0 5.0

12 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 030337210167
Đạo đức và văn hóa 

doanh nghiệp
D02 6.4 6.4

13 Nguyễn Ngọc Nguyệt Nhi 030237210134
Mạng máy tính và 

truyền thông
D01 4.6 4.6

14 Lê Thị Kim Phúc 050609212137
Tiếng Anh: Nghe-Nói 

2
L09 3.0 3.0

15 Trương Phú Quý 050609212156 Kế toán tài chính L23 4.8 4.8

16 Trần Thành Tâm 050606180327 Tiếng Anh: Đọc-Viết 7 L08 1.8 3.0
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17 Võ Hồng Thắm 050609212204 Tin học ứng dụng L13 6.0 6.0

18 Nguyễn Thị Phương Thảo 050606180365
Tiếng Anh: Nghe-Nói 

2
L10 2.0 2.0

19 Phan Trần Tiến 030335190276

Tiếng anh chuyên 

ngành Tài chính - Ngân 

hàng

D04 5.8 5.8

20 Đoàn Thị Ngọc Trâm 030135190631 Báo cáo thực tập
ĐH35

NH01
8.7 8.7

21 Hồ Phương Trinh 050607190577 Lãnh đạo L15 6.6 6.6

22 Trần Phạm Cẩm Tú 030237210202
Mạng máy tính và 

truyền thông
D01 3.8 3.8
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